
NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

2 50% Nguyễn Văn  Đoàn Thứ Ba

1 50%
Nguyễn Đức  Thành 

(0903624005)
Thứ Ba

1 50%
Nguyễn Đức  Thành 

(0903624005)
Thứ Tư

2 50% Nguyễn Văn  Thức (09) Thứ Bảy

2 50%
Nguyễn Trọng  Hiếu 

(0989620635)
Thứ Tư

2 50%
Phạm Thị Thủy  Phương 

(0984 856 506)
Thứ Ba

3 50%
Đỗ Thị Thanh  Huyền (0973 

080785)
Thứ Năm

3 50% Hoàng Thị Minh  Thảo Thứ Sáu

3 50%
Nguyễn Lê  Thi (01654 679 

379)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Lê  Thi (01654 679 

379)
Thứ Tư

3 50%
Nguyễn Lê  Thi (01654 679 

379)
Thứ Sáu

3 50% Lê Sơn  Hải Thứ Hai

NL
Số 

TC

% 

Điểm 
Tên CBGD Thứ

1 50%
Nguyễn Hương  Liên (0989 

233497)
Thứ Bảy

4 50%
Nguyễn Tuấn  Anh 

(0934061793)
Thứ Ba

4 50%
Nguyễn Tuấn  Anh 

(0934061793)
Chủ Nhật 02/03/2026->11/04/20263 GDAP340851_01TX Đồ họa ứng dụng ngành may LT 12345____________ TX30

19/01/2026->04/04/2026

02/03/2026->11/04/20262 GDAP340851_01TX Đồ họa ứng dụng ngành may LT ____________34567 TX30

1 CHES112330_01TX Cờ vua LT ____________3456_ TX29

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng Thời gian học

12 PHYS130902_01TX Vật lý 1 LT ____________3456_ TX26 19/01/2026->02/05/2026

Lớp: 25TXLC09LTT3 (Sĩ Số: 11) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 23 (19/01/2026)

11 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX26 04/05/2026->30/05/2026

04/05/2026->30/05/2026

10 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX26 04/05/2026->30/05/2026

9 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX26

8 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ TX26 19/01/2026->02/05/2026

7 LLCT130105_04TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ TX26 19/01/2026->02/05/2026

19/01/2026->04/04/2026

6 LLCT120205_04TX Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT ____________3456_ TX26

5 FTHE124425_01TX Cơ sở nhiệt kỹ thuật LT ____________3456_ TX26

4 ENMA220230_01TX Vật liệu học LT ____________3456_ TX26

1 AMDR221223_01TX

19/01/2026->04/04/2026

3 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_ TX26 06/04/2026->02/05/2026

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026

Lớp: 25TXLC43LTT3 (Sĩ Số: 13) - Khoa: Trung tâm Học liệu và Dạy học số

Tuần bắt đầu học học kỳ 23 (19/01/2026)

TT

19/01/2026->04/04/2026

2 CHES112330_02TX Cờ vua LT ____________3456_

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

Vẽ kỹ thuật cơ khí nâng cao LT ____________3456_ TX26

Thời gian học

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

TX26 06/04/2026->02/05/2026

04/05/2026->27/06/2026

 Ngày in: 29/12/2025 



4 50%
Nguyễn Tuấn  Anh 

(0934061793)
Chủ Nhật

1 50%
Phạm Anh  Vĩnh (0365 

750121)
Thứ Tư

1 0%
Nguyễn Văn  Khỏe 

(0909265944)
Chủ Nhật

1 0%
Nguyễn Văn  Khỏe 

(0909265944)
Chủ Nhật

3 50%
Đoàn Thị  Duyên (0905 

829979)
Thứ Ba

3 50% Hoàng Thị Minh  Thảo Thứ Sáu

3 50%
Nguyễn Lê  Thi (01654 679 

379)
Thứ Hai

3 50%
Nguyễn Lê  Thi (01654 679 

379)
Thứ Tư

3 50%
Nguyễn Lê  Thi (01654 679 

379)
Thứ Sáu

3 50% Lê Sơn  Hải Thứ Hai

3 50%
Tạ Vũ Thục  Oanh 

(0982240502)
Thứ Năm 19/01/2026->23/05/2026

13 PHYS130902_01TX ____________3456_ TX26

04/05/2026->30/05/2026

19/01/2026->02/05/2026

14 TEMA132851_01TX Nguyên liệu dệt LT ____________3456_ TX30

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hưng

12 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX26

            Ngày  30  tháng  12  năm  2025

Vật lý 1 LT

04/05/2026->30/05/202611 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX26

19/01/2026->02/05/2026

10 MATH132501_01TX Toán 2 LT ____________3456_ TX26 04/05/2026->30/05/2026

9 MATH132401_01TX Toán 1 LT ____________3456_ TX26

13/04/2026->27/06/20268 LLCT130105_01TX Triết học Mác - Lênin LT ____________3456_ TX25

11/05/2026->06/06/20267 GDQP110631_06TX
Giáo dục quốc phòng (Thực 

hành-LTCĐ)
TH ______789012_____ QPNT13

11/05/2026->06/06/20266 GDQP110631_06TX
Giáo dục quốc phòng (Thực 

hành-LTCĐ)
TH 123456___________ QPNT13

5 GDQP110531_03TX
Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-

LTCĐ)
LT ____________3456_ TX30 19/01/2026->02/05/2026

4 GDAP340851_01TX Đồ họa ứng dụng ngành may LT ______7890_______ TX30 02/03/2026->11/04/2026

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  HỌC LIỆU VÀ DẠY HỌC SỐ

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Ngày in: 29/12/2025 


